	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 10/11/2018

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu

nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	6014/BTNMT-TCQLĐĐ
	30/10/2018
	V/v điều chỉnh kế hoạch thực hiện
năm 2018 của dự án tăng cường
quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất
đai
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	13185/BTC-TTR
	26/10/2018
	V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch
thanh tra, kiểm tra tài chính năm
2019
	
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	13111/BTC-NSNN
	25/10/2018
	V/v kinh phí thực hiện chính sách
bảo vệ và phát triển đất lúa năm
2017, 2018
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	71/2018/TT-BTC
	10/08/2018
	Thông tư quy định chế độ tiếp khách
nước ngoài vào làm việc tại VN
	10/11/2018
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	13343/BTC-QLCS
	30/10/2018
	V/v đánh giá tình hình thực hiện NĐ
số 167
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	21708/BTC
	05/11/2018
	Báo cáo kết quả kiểm tra công tác
quyết toán dự án hoàn thành năm
2017 và thực hiện vốn đầu tư của
chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh
Tuyên Quang
	
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	95/2018/TT-BTC
	17/10/2018
	Thông tư bãi bỏ một số thông tư của
Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh
vực thuế xuất khẩu
	01/12/2018
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	100/2018/TT-BTC
	01/11/2018
	Thông tư bải bỏ điểm đ khoản 1
Điều 7 Thông tư số 15 của Bộ Tài
chính
	17/12/2018
	

	9. 
	Văn phòng Chính phủ
	434/BC-TCTTTg
	06/11/2018
	Báo cáo kết quả nhiệm vụ giao giao
10 tháng và kết quả kiểm tra tháng
10 năm 2018
	
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	51/2018/TT-BTC
	23/05/2018
	Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực hiện QĐ số 2080 của Thủ tướng CP về Đề án dạy và học ngoại ngữ
	15/7/2018
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	13556/BTC-NSNN
	05/11/2018
	C/v báo cáo kết quả thực hiện NQ số
51 của Chính phủ
	
	

	12. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	5944/BTNMT-TCMT
	26/02/2018
	V/v chỉ đạo triển khai chỉ thị số 27
	
	

	13. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	2834/QĐ-BTNMT
	13/09/2018
	v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác
động môi trường và phương án cải
tạo phục hồi môi trường dự án Đầu
tư khai thác và tuyển quặng Volfram
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính phủ
	10625/VPCP-NC
	02/11/2018
	Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt
động khai thác cát, sỏi trái phép
	
	

	15. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	15/2018/TT-BTNMT
	25/10/2018
	Thông tư ban hành định mức kỹ
thuật công tác phân tích bằng thiết bị
cầm tay xác định hàm lượng các
nguyên tố hóa học
	10/12/2018
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	411/TB-VPCP
	25/10/2018
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng
Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến
toàn quốc tổng kết Phong trào
TDĐKXDĐSVH, giai đoạn 2018-
2020
	
	

	17. 
	Uỷ ban MTTQ
Việt Nam
	5680/MTTW-BTT
	31/10/2018
	V/v Bộ trưởng Bộ công an dự ngày
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh
Tuyên Quang
	
	

	18. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	4928/BVHT
TDL-DSVH
	30/10/2018
	V/v thẩm định dự án bảo quản tu bổ
phục hồi di tích quốc gia đặc biệt
Tân Trào
	
	

	19. 
	Thủ tướng CP
	1467/QĐ-TTg
	02/11/2018
	V/v phê duyệt chủ trương đầu tư
chương trình phát triển mạng lưới y
tế vùng khó khăn sử dụng vốn ODA
	
	

	20. 
	Uỷ ban Quốc gia
UNESCO của Việt Nam
	30/BTK
	30/10/2018
	V/v ban hành Quy chế tiếp nhận lưu
giữ và tổ chức lễ đón nhận Bằng
công nhận danh hiệu UNECO
	
	

	21. 
	UBND tỉnh Cao Bằng
	3516/UBND-VX
	30/10/2018
	v/v đề nghị chỉ đạo các tỉnh vùng
Việt Bắc
	
	

	22. 
	Bộ Khoa học và CN
	3487/TB-BKHCN
	02/11/2018
	Thông báo kết luận Hội nghị về hoạt
động của các Trung tâm ứng dụng
tiến bộ KHCN
	
	

	23. 
	BCH Trung ương
	36-NQ/TW
	22/10/2018
	Nghị Quyết về chiến lược phát triển
bền vững kinh tế biển Việt Nam
	
	

	24. 
	Thủ tướng CP
	1458/QĐ-TTg
	01/11/2018
	V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự
án chương trình phát triển khu vực
NTM
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính phủ
	10688/VPCP-QHQT
	03/11/2018
	Tình hình vận động, quản lý và sử
dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 6
tháng đầu năm 2018
	
	

	26. 
	Bộ Giáo dục và
Đào tạo
	4993/BGDĐT-KHTC
	30/10/2018
	V/v gấp rút hoàn thiện các thủ tục
đầu tư và đăng ký bổ sung kế hoạch
đầu tư công trung hạn 2016
	
	

	27. 
	Tổng cục đường bộ
VN
	7069/TCĐBVN
	24/10/2018
	V/v triển khai thực hiện NĐ số 125
của Chính phủ
	
	

	28. 
	Tổng cục đường bộ
VN
	7043/TCĐBVN
	24/10/2018
	V/v tổng kết đánh giá thực hiện và đề
xuất sửa đổi bổ sung Thông tư số 50
	
	

	29. 
	Bộ Giao thông Vận
tải
	12455/BGTVT-ATGT
	01/11/2018
	V/v xử lý nghiêm đối với các phương
tiện giao thông hết niên hạn sử dụng
	
	

	30. 
	Bộ Giao thông Vận
tải
	53/2018/TT-BGTVT
	28/10/2018
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về hệ thống xử lý
nước thải trên tàu
	01/7/2019
	

	31. 
	Bộ Giao thông Vận
tải
	2057A/QĐ-BGTVT
	20/09/2018
	V/v công bố TTHC sửa đổi lĩnh vực
đường bộ thuộc phạm vi chức năng
quản lý Bộ Giao thông Vận tải
	
	

	32. 
	Uỷ ban ATGT
quốc gia
	495/UBATGTQG
	30/10/2018
	V/v nâng cao hiệu quả quy định bắt
buộc đội mũ bảo hiểm đối với người
đi mô tô xe máy
	
	

	33. 
	Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông
thôn
	8382/CT-BNN
	26/10/2018
	V/v tăng cường thực hiện các giải
pháp thủy lợi phòng chống hạn hán
thiếu nước xâm nhập mặn
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	8445/TB-BNN
	29/10/2018
	Thông báo ý kiến kết luận cuộc họp
tổng kết Đoàn hỗ trợ thực hiện
chương trình nước sạch và VSNT
	
	

	35. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	8444/TB-BNN
	29/10/2018
	Thông báo ý kiến kết luận tại Hội
nghị về công tác quản lý nước sạch
NT
	
	

	36. 
	
Văn phòng Chính phủ
	10510/VPCP-TCCV
	30/10/2018
	V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra
về công tác cán bộ
	
	

	37. 
	Bộ Thông tin và TT
	3669/BTTTT-CATT
	29/10/2018
	V/v đôn đốc tăng cường nâng cao
năng lực phòng chống phần mềm độ
hại
	
	

	38. 
	Bộ Thông tin và TT
	1705/QĐ-BTTTT
	23/10/2018
	V/v ban hành hướng dẫn kỹ thuật
định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết
nối cổng dịch vụ công quốc gia với
cổng dịch vụ công
	
	

	39. 
	Bộ Thông tin và TT
	1697/QĐ-BTTT
	13/10/2018
	V/v ban hành Bộ tiêu chí quy định
thống nhất về chức năng tính năng
kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch
vụ công
	
	

	40. 
	Bộ Thông tin và TT
	11/2018/TT-BTTTT
	15/10/2018
	Thông tư công bố chi tiết danh mục
sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm
nhập khẩu
	
	

	41. 
	Bộ Thông tin và TT
	3743/BTTT-VP
	06/11/2018
	V/v xin thu hồi văn bản thông tư số
11
	
	

	42. 
	Bộ Thông tin và TT
	3660/BTTT-KHTC
	30/10/2018
	V/v thực hiện nội dung về thông tin
và truyền thông thuộc các chương
trình mục tiêu quốc gia
	
	

	43. 
	Qũy bảo vệ và phát
triển rừng VN
	151/VNFF-BĐH
	23/10/2018
	V/v hướng dẫn thực hiện chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng
	
	

	44. 
	Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn
	576/UBQG-VP
	01/11/2018
	V/v cấp tranh tuyên truyền công tác
ứng phó thiên tai, bão lũ lụt
	
	

	45. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	4163/QĐ-BNN
	24/10/2018
	V/v ban hành kế hoạch triển khai
thực hiện NĐ số 98
	
	

	46. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	8471/BNN-TCLN
	30/10/2018
	V/v triển khai công tác phòng cháy
chữa cháy rừng mùa khô
	
	

	47. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	8579/BNN-HTQT
	02/11/2018
	v/v tiếp tục tiếp nhận dự án sử dụng
vốn ODA của Chính phủ Đức
	
	

	48. 
	Văn phòng Chính phủ
	10721/VPCP-NN
	06/11/2018
	V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ
kết 5 năm thực hiện Đề án    tái cơ
cấu ngành NN
	
	

	49. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1437/QĐ-TTg
	29/10/2018
	Quyết địnhPhê duyệt Đề án chăm sóc
vì sự phát triển toàn diện trẻ em
trong những năm đầu đời tại gia đình
và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025
	
	

	50. 
	Văn phòng Chính
phủ
	1438/QĐ-TTg
	29/10/2018
	Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ
trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ
bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng
đồng giai đoạn 2018 - 2025
	
	

	51. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1436/QĐ-TTg
	29/10/2018
	Quyết định phê duyệt Đề án bảo đảm
cơ sở vật chất cho chương trình giáo
dục mầm non và giáo dục phổ thông
giai đoạn 2017 - 2025
	
	

	52. 
	Uỷ ban Quốc gia
vì sự tiến bộ của
phụ nữ VN
	34/UBQG-VP
	17/10/2018
	V/v hướng dẫn phối hợp triển khai
tháng hành động vì bình đẳng và
phòng chống bạo lực cơ sở giới
	
	

	53. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4959/BGD-GDTC
	29/10/2018
	V/v báo cáo tình hình triển khai thực
hiện chương trình sữa học đường
	
	

	54. 
	BCĐ tháng hành
động về ATVSLĐ
Trung ương
	95/BC-BCĐTHĐ
	26/09/2018
	Báo cáo kết quả tháng hành động về
an toàn vệ sinh lao động
	
	

	55. 
	Bộ Lao động TB
và XH
	15/2018/TT-
BLĐTBXH
	12/10/2018
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về an toàn lao động
đối với thang máy gia đình
	01/3/2019
	

	56. 
	Thủ tướng Chính phủ
	30/CT-TTg
	30/10/2018
	Về nâng cao chất lượng giải quyết
thủ tục hành chính tại các bộ, ngành,
địa phương
	
	

	57. 
	Bộ Ngoại giao
	4306/BNG-LPQT
	30/10/2018
	V/v tự kiểm tra gửi văn bản QPPL
	
	

	58. 
	Bộ Tư pháp
	4204/BTP-VP
	01/11/2018
	V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp
năm 2018
	
	

	59. 
	Uỷ ban Thường vụ
Quốc Hội,
	341/BC-UBTVQH
	25/10/2018
	Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý
đơn thư và giám sát giải quyết khiếu
nại, tố cáo công dân gửi đến QH
	
	

	60. 
	Cục thi hành án
dân sự quốc gia
	203/BC-CTHADS
	02/11/2018
	Báo cáo công tác phòng chống tội
phạm pháp luật
	
	

	61. 
	Giáo Hội phật giáo
VN
	226/CV-HĐTS
	31/10/2018
	V/v thực hiện Thông tư số 390 HĐTS
hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn
giáo tập trung
	
	

	62. 
	Giáo Hội phật giáo
VN
	226/CV-HĐTS
	31/10/2018
	V/v thực hiện Thông tư số 390 HĐTS
hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn
giáo tập trung
	
	

	63. 
	Giáo Hội phật giáo
VN
	390/TT-HĐTS
	10/10/2018
	Thông tư hướng dẫn đăng ký sinh
hoạt tôn giáo tập trung cho Ban trị sự
	
	

	64. 
	Bộ Tài chính
	88/2018/TT-BTC
	28/09/2018
	Thông tư quy định một số nội dung
về quản lý tài chính đối với dự án
đầu tư theo hình thức đối tác công tư
	12/11/2018
	

	65. 
	Bộ Công thương
	37/2018/TT-BCT
	25/10/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung bãi bỏ một
số quy định về quản lý an toàn và
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
	10/12/2018
	

	66. 
	Bộ Công thương
	8804/BCT-CN
	30/10/2018
	V/v đề nghị điều chỉnh bổ sung quy
hoạch phát triển ngành công nghiệp
giấy VN
	
	

	67. 
	Viện công nghệ
chống làm giả
	26/CV-IOACT
	26/10/2018
	V/v đề nghị phối hợp với Viện Công
nghệ chống làm giả, tuyên truyền
ứng dụng phần mềm Vatap Check và
ngày phòng chống hàng giả, hàng
nhái Việt Nam 29/11
	
	

	68. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1439/QĐ-TTg
	29/10/2018
	Quyết định Phê duyệt Đề án triển
khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò
của nền công vụ làm chất xúc tác
trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng
đồng ASEAN 2025”
	
	

	69. 
	Bộ Nội vụ
	5284/BNV-ĐT
	29/10/2018
	V/v báo cáo tổ chức và hoạt động của
cơ sở đào tạo
	
	

	70. 
	Bộ Nội vụ
	5345/BNV-CCVC
	31/10/2018
	V/v phối hợp tổ chức thi nâng ngạch
công chức lên chuyên viên chính
năm 2018
	
	

	71. 
	Bộ Nội vụ
	5344/BNV-CCVC
	31/10/2018
	V/v phối hợp tổ chức thi nâng ngạch
công chức lên chuyên viên chính
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